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I. Nội dung: Ôn nội dung kiến thức các bài: 
- Nam châm. Từ trường. Chế tạo nam châm điện đơn giản.
- Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
- Quang hợp ở thực vật. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh.
- Hô hấp tế bào. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào.
- Thực hành: Hô hấp ở thực vật.
- Trao đổi khí ở sinh vật. 
- Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật.
- Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật.
II. Hình thức kiểm tra: 80% trắc nghiệm + 20% tự luận.
III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một phương án trả lời đúng nhất
Câu 1. Khi có dòng điện chạy qua, nam châm điện không hút được vật liệu nào sau đây?
A. Sắt.			B. Thép.			C. Đồng.			D. Niken.
Câu 2. Lực từ tác dụng lên nam châm đặt tại vị trí nào trên Hình là mạnh nhất?
[image: ]
A. Vị trí 1.		B. Vị trí 2.			C. Vị trí 3.			D. Vị trí 4.
[bookmark: _Hlk179457312]Câu 3. So với trạng thái đang nghỉ ngơi, tốc độ trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở trạng thái đang thi đấu của một vận động viên sẽ
A. cao hơn.		B. thấp hơn.			C. gần ngang bằng.		D. không thay đổi.
Câu 4. Yếu tố bên ngoài nào sau đây không ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh?
A. Nước.		B. Khí oxygen.		C. Khí carbon dioxide. 	D. Ánh sáng.
Câu 5. Trong nhóm các loài thực vật dưới đây, đâu là nhóm thực vật ưa ánh sáng mạnh?
A. Cây hoa giấy, cây lúa, cây cau, cây hoa sứ.
B. Cây hoa giấy, cây lúa, cây vạn niên thanh, cây cam.
C. Cây cam, cây chanh, cây sâm ngọc linh, cây ổi.
D. Cây hoa giấy, cây lá bỏng, cây lúa, cây vạn niên thanh.
Câu 6. Đặc điểm nào của lá giúp lá nhận được nhiều ánh sáng?
A. Phiến lá có dạng bản mỏng.			B. Lá có màu xanh.
C. Lá có cuống lá.					D. Lá có tính đối xứng.
Câu 7. Trong phòng chứa nông sản (khoai, thóc, hạt đỗ), để giảm hao hụt và giữ chất lượng cho nông sản đó trong thời gian dài, người ta thường làm gì?
A. Hạ thấp nhiệt độ, độ ẩm và lượng oxygen, tăng lượng carbon dioxide.
B. Hút bớt khí oxygen và carbon dioxide, rồi bơm khí nitrogen vào phòng.
C. Để phòng luôn thoáng, cho vôi bột hút ẩm vào phòng đó.
D. Làm phòng kín, giữ nhiệt độ trong phòng cao (trên 40oC) khi bảo quản. 
Câu 8. Nước có thể làm dung môi hòa tan nhiều chất là nhờ
A. tính phân cực của nước.				B. tính dẫn nhiệt của nước.
C. tính dẫn điện của nước.				D. tính chất lỏng của nước.
Câu 9. Mạch gỗ vận chuyển chủ yếu các chất nào sau đây?
A. nước và muối khoáng.				B. các hormone được tổng hợp từ rễ.
C. các chất hữu cơ được tổng hợp từ lá.		D. các vitamin được tổng hợp từ lá.
Câu 10. Sơ đồ nào sau đây thể hiện con đường vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa ở người?
A. Miệng → dạ dày → thực quản → ruột non → ruột già → trực tràng → hậu môn.
B. Miệng → thực quản → dạ dày → ruột non → trực tràng → ruột già → hậu môn.
C. Miệng → thực quản → dạ dày → ruột non → ruột già → trực tràng → hậu môn.
D. Miệng → thực quản → ruột non → dạ dày → ruột già → trực tràng → hậu môn.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai
Học sinh trả lời câu 11. Trong mỗi ý a, b, c, d; học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 11. Quan sát hình ảnh sau:
[image: Tech12h]
a) Trong quang hợp, khí khổng mở để khí CO2 khuếch tán từ môi trường bên ngoài vào lá, khí O2 khuếch tán từ trong lá ra môi trường bên ngoài.
b) Trong hô hấp, khí khổng mở để khí O2 khuếch tán từ môi trường ngoài vào lá và khí CO2 khuếch tán từ lá ra môi trường ngoài.
c) Quá trình trao đổi khí không phụ thuộc vào độ đóng mở của khí khổng, dù khí khổng đóng hay mở thì quá trình trao đổi khí vẫn diễn ra.
d) Khí khổng mở khi có ánh sáng và được cung cấp đủ nước. Độ mở của khí khổng tăng từ trưa đến chiều tối và nhỏ nhất vào buổi sáng.
Đúng – Đúng – Sai – Sai.
3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Học sinh trả lời câu 12.
Câu 12. Em hãy cho biết hướng cần xác định tạo với hướng Bắc một góc bao nhiêu độ?
[image: ]
4. Tự luận
Câu 1. Cho biết tương tác giữa hai nam châm trong các hình sau hút nhau hay đẩy nhau? Vì sao?
a)
[image: Trong hình ảnh sau, nam châm đẩy hay hút nhau? Lực giữa 2 nam châm là ...]
b)
[image: ]
Câu 2. Xác định cực của nam châm và kim nam châm trong các hình dưới đây:
a)
[image: Xác định cực của nam châm thẳng khi biết chiều của kim nam châm]
b)
[image: Xác định cực của kim nam châm ở Hình 18.1]
Câu 3. Tại sao khi bị nôn, sốt cao, tiêu chảy, chúng ta cần phải bổ sung nước bằng cách uống dung dịch oresol?
Câu 4. 
a) Vì sao khi bắt giun đất để trên bề mặt đất khô ráo thì giun đất nhanh bị chết?
b) Vì sao khi bắt cá bỏ lên môi trường cạn sau một khoảng thời gian thì cá sẽ chết?
Câu 5.
a) Giải thích tại sao khi sưởi ấm bằng than hoặc củi trong phòng kín, người trong phòng có thể bị ngất hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Em hãy đề xuất biện pháp giúp hạn chế nguy hiểm trong trường hợp sưởi ấm bằng than hoặc củi.
b) Tại sao khi ở trong phòng kín đông người một thời gian thì nhịp hô hấp của cơ thể thường tăng? Em hãy đề xuất biện pháp để quá trình trao đổi khí ở người diễn ra thuận lợi khi ở trong phòng đông người, phòng ngủ, lớp học,...
Câu 6. Trong vườn cây ăn quả, khi quan sát thấy có nhiều cây bị vàng lá, có ý kiến cho rằng các cây này đang thiếu muối đạm, trong khi đó một ý kiến khác lại cho rằng cây bị thiếu muối kali.
a) Em hãy tìm hiểu và cho biết ý kiến nào đúng. Vì sao?
b) Em hãy nêu cách để có thể xác định được cây đang thiếu loại muối nào.
Câu 7. Ở những người có chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít vận động sẽ có nguy cơ mạch máu bị xơ vữa, có nhiều mảng bám làm cho lòng mạch hẹp lại. Theo em, điều này ảnh hưởng như thế nào đến sự lưu thông máu trong mạch và sức khoẻ của cơ thể? Để sự vận chuyển các chất trong cơ thể được thuận lợi, chúng ta cần có chế độ dinh dưỡng và vận động như thế nào?
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III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
4. Tự luận
Câu 1. 
Gợi ý :
- Đường sức từ là những đường cong đi ra từ cực Bắc, đi vào ở cực Nam của nam châm.
- Khi đặt hai nâm châm ở gần nhau, các từ cực cùng tên đẩy nhau, các từ cực khác tên hút nhau.
a) Hai nam châm đẩy nhau.
b) Hai nam châm hút nhau.
Câu 2. 
a) Ta thấy thanh nam châm và kim nam châm đang hút nhau nên đầu bên phải là cực Bắc (N), đầu bên trái là cực Nam (S).
b) Ta thấy thanh nam châm và kim nam châm đang hút nhau. Vậy, đầu bên trái của kim nam châm là cực Nam (S), đầu bên phải là cực Bắc (N).
Câu 3. 
- Nước trong cơ thể là thành phần chủ yếu cấu tạo nên tế bào cơ thể sinh vật, có vai trò rất quan trọng trong hoạt động sống của sinh vật. Khi bị nôn, sốt cao, tiêu chảy cơ thể chúng ta bị mất một lượng nước lớn và các chất điện giải (các muối khoáng). → Mất nước và chất điện giải sẽ khiến cơ thể không thể hoạt động bình thường.
[bookmark: _GoBack]- Dung dịch oresol có thành phần chủ yếu là nước và các chất điện giải. → Uống dung dịch oresol có tác dụng bù lại nước và chất điện giải đã mất cho cơ thể, giúp cơ thể phục hồi trạng thái sinh lí bình thường.
Câu 4. 
a) Nếu bắt giun đất để lên mặt đất khô ráo giun sẽ nhanh bị chết vì: Giun đất hô hấp qua bề mặt da. Trong điều kiện khô ráo, da giun bị khô, không còn ẩm ướt. Khi đó O2 và CO2 không khuếch tán qua da, giun không thể hô hấp nên bị chết.
b) Khi bắt cá lên môi trường trên cạn, các lá mang dính chặt vào nhau do mất lực đẩy của nước, làm cho diện tích bề mặt trao đổi khí giảm. Bên cạnh đó, không khí khô làm cho các lá mang khô lại, oxygen và carbon dioxide không khuếch tán được. Vì vậy, sau một khoảng thời gian cá sẽ chết.
Câu 5.
a) 
- Khi sưởi ấm bằng than hoặc củi trong phòng kín, người trong phòng có thể bị ngất hoặc nguy hiểm đến tính mạng vì: Khi sưởi ấm bằng cách đốt than, củi trong phòng kín, lượng khí O2 trong phòng tiêu hao dần, đồng thời sinh ra khí CO và CO2 trong quá trình cháy. Khi hít vào cơ thể, CO và CO2 sẽ thay thế O2 liên kết với hồng cầu dẫn đến tình trạng cơ thể thiếu O2, gây nguy hiểm đến tính mạng.
- Biện pháp giúp hạn chế nguy hiểm trong trường hợp sưởi ấm bằng than hoặc củi: Để hạn chế nguy hiểm trong trường hợp sưởi ấm bằng than, củi, nên mở cửa để khí lưu thông; không đốt than, củi khi ngủ.
b) 
- Ở trong phòng kín đông người một thời gian thì nhịp hô hấp của cơ thể thường tăng vì: Trong phòng kín đông người, lượng CO2 ngày càng tăng còn O2 ngày càng giảm do quá trình trao đổi khí của cơ thể dẫn đến không khí hít vào thiếu O2, vì vậy nhịp hô hấp tăng để lấy đủ O2 cho cơ thể.
- Để quá trình trao đổi khí ở người diễn ra thuận lợi, trong các phòng đông người, cần đảm bảo thông thoáng khí bằng các biện pháp như mở cửa hoặc lắp quạt thông gió,…
Câu 6. 
a) Các loại rau trồng ăn lá, thân (rau muống, cải bắp, ...); các loại cây lấy quả, hạt (lúa, ngô, cà chua, ...) cần bón nhiều phân đạm vì đạm thúc đẩy sự sinh trưởng của cây, tăng phân cành, đẻ nhánh, tăng số lượng và kích thước lá. Các loại cây lấy củ (khoai lang, cà rốt, ...) cần bón nhiều phân kali vì kali thúc đẩy quá trình tổng hợp tinh bột. Như vậy, các cây ăn quả trong vườn đang bị vàng lá là do thiếu muối đạm.
b) Cách đơn giản nhất để xác định được cây đang thiếu loại muối nào là bón thử một trong hai loại phân cho cây. Khi bón loại nào mà thấy lá xanh trở lại thì xác định được cây đang thiếu loại phân đó.
Câu 7. 
- Sự ảnh hưởng của hiện tượng mạch máu bị xơ vữa, có nhiều mảng bám làm cho lòng mạch hẹp lại: Lòng mạch hẹp làm cho lượng máu vận chuyển đến các cơ quan trong cơ thể chậm hơn, gây thiếu máu cục bộ cho các vùng của cơ thể. Nếu nghiêm trọng hơn, có thể gây tắc nghẽn dẫn đến vỡ mạch máu. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu xảy ra ở mạch máu nuôi não và tim. Đây là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, đột quỵ, để lại nhiều di chứng như liệt, nói ngọng,… thậm chí là tử vong.
- Để sự vận chuyển các chất trong cơ thể được thuận lợi, chúng ta cần:
+ Cần hạn chế ăn mỡ động vật như mỡ lợn, mỡ bò, mỡ gà mà thay thế vào đó là dùng dầu thực vật như dầu lạc, dầu vừng. Không nên ăn loại dầu dừa vì dầu dừa có nhiều acid béo bão hoà dễ gây nên hiện tượng xơ vữa động mạch. Mỗi tuần nên có từ 2 – 3 ngày ăn cá, trong mỡ của cá có nhiều chất béo omega – 3 mà chất này rất tốt cho thành động mạch.
+ Cần vận động cơ thể như tập thể dục dưỡng sinh, đi bộ, chơi thể thao tuỳ theo sức mình. Người ta thấy nếu vận động đều, có bài bản và phù hợp với từng cá thể thì có thể làm tăng lượng cholesterol tốt, giảm cholesterol xấu và đồng thời làm giảm huyết áp đối với người đang bị tăng huyết áp mạn tính.
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